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       TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       QUẬN BÌNH THẠNH                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

          Bản án số: 153/2020/HSST 

               Ngày 07 - 12 - 2020 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

    
- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lương Thanh Mười 

Các Hội thẩm nhân dân:  

    ng L   H  ng T  n – Cán    hư      Phường        n B nh Th nh, 

Th nh phố Hồ Ch  Minh. 

2   ng Lê Hữ  L  n – Ph  Hi     ư ng   ường  i   h   La   ơn     n 

B nh Th nh, Th nh phố Hồ Ch  Minh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Luy – Thư ký Tòa án nhân dân    n Bình 

Th nh  Th nh phố Hồ Chí Minh 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên tòa: Bà H  ng T yế  V n – Ki   sá  viên. 

Trong ngày 07 tháng 12 nă  2020   i Tòa án nh n d n    n B nh Th nh 

xé  xử sơ  hẩ   ông khai vụ án h nh sự  hụ lý số 142/2020/TLST-HS ngày 03 

tháng 11 nă  2020  Q yế  định đưa vụ án  a xé  xử số 209 2020 QĐXX T-HS 

ngày 27 tháng 11 nă  2020 đối với  ị  á : 

Hà Mai H;  ên g i khá : không; giới   nh: na   sinh ng y: 02/02/1994   i 

Th nh phố Hồ Ch  Minh  nơi  ư   ú: 72/6 X, Phường X     n Y, Th nh phố Hồ 

Chí Minh  ngh  nghi p: không; t  nh đ  văn h a (h   v n): 03/12; d n    : 

Kinh, tôn giáo: không; q ố   ị h: Vi   Na . Con ông Hà Mai D và con bà T ần 

Thị N (đã  hế )   hưa    vợ   n. Ti n sự:  không, nhân thân: không. Ti n án: 

- Ngày 28/6/20 3 Tòa án nh n d n    n Thủ Đứ  xử ph   02 nă   ù v  

  i “T     ắp   i sản” ( ản án số  68)   h p h nh x ng h nh ph    ù v   ng y 

X/10/2014; 

- Ng y  6 6 20 5 Tòa án nh n d n    n Thủ Đứ  xử ph   7  háng  ù v  

  i “T     ắp   i sản” ( ản án số  96). Bị  á  kháng  á . Ng y 28 7 20 5   ị 

 á   ú  đơn nên ng y 03 8 20 5 Tòa án nh n d n Th nh phố Hồ Ch  Minh  a 

Q yế  định đ nh  hỉ xé  xử phú   hẩ . Bị  á   h p h nh x ng h nh ph    ù v   

ngày 19/8/2015; 
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- Ng y  5  2 20 6 Tòa án nh n d n Th nh phố Hồ Ch  Minh xử ph   5 

nă   ù v    i “Cướp gi     i sản” ( ản án số   7). Bị  á   h p h nh x ng h nh 

ph    ù v   ng y  8 5 2020  

T   gia : 26 6 2020. Bị  á      ặ    i phiên  òa. 

Bị hại:  

1/ Ông Ng yễn Thái K  sinh nă   985 (    ặ ) 

Địa  hỉ: 223   T  Phường S     n P  Thành phố Hồ Ch  Minh  
2/ Ông Lê T, sinh nă   993 (   đơn xin vắng  ặ ) 

Địa  hỉ: 66 37G X  phường X     n Y, Th nh phố Hồ Ch  Minh  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:   

 ng T ần Mai D  sinh nă  2000 (   đơn xin vắng  ặ ) 

Địa  hỉ: 72 6 X  Phường X     n Y  Th nh phố Hồ Ch  Minh 

Người làm chứng:  

1/ B  Ng yễn Thị Mỹ L  sinh nă   98  (   đơn xin vắng  ặ ) 

Địa  hỉ:   8  2 7 T  Phường T  Q  n T  Th nh phố Hồ Ch  Minh 

2/  ng Võ Kỳ T  sinh nă   966 (   đơn xin vắng  ặ ) 

Địa  hỉ: 7  2 N  Phường X     n Y  Th nh phố Hồ Ch  Minh 

3/  ng Ng yễn H  ng M  sinh nă   963 (   đơn xin vắng  ặ ) 

Địa  hỉ: 220 93 X  phường X     n Y  Th nh phố Hồ Ch  Minh 

4/  ng Lý L p V  sinh nă   956 (   đơn xin vắng  ặ ) 

Địa  hỉ: 26  A  K  Phường C  Th nh phố V   ỉnh Vĩnh Long 

5/  ng T ần Văn    sinh nă   97  (   đơn xin vắng  ặ ) 

Địa  hỉ: Ấp 9B  xã A, h y n C   ỉnh T   Vinh 

6/  ng Ng yễn Minh L  sinh nă   992 (   đơn xin vắng  ặ ) 

Địa  hỉ: 8 7 3D N  Kh  phố L  phường L  Q  n C  Th nh phố Hồ Ch  

Minh 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

The   á    i li         ng hồ sơ vụ án v  diễn  iến   i phiên  òa  n i d ng 

vụ án đượ       ắ  như sa : 

Kh ảng  7 giờ ng y 26 6 2020  Ban  hỉ h y Công an Phường X,    n Y 

ph n  ông đồng  h  Ng yễn Minh L l  Cảnh sá  kh  vự    ặ   ảnh phụ  đi 

 ùng  ả  v  d n phố đến nh  số 72 6 X  Phường X     n Y  ời H  Mai H đến 

Công an phường l   vi    l p hồ sơ   ản lý d  H  ới  h p h nh x ng h nh ph   

 ù v  nghi v n sử dụng   ái phép  h    a  úy  H đượ  e    ai l  T ần Mai D đi   

khi n xe  ô ô đi  he  đồng  h  L đến Công an phường. T ên đường đi  d   ị kẹ  

xe nên D  h  H   ay v  nh  xin  i n  hị d   l  Ng yễn Thị Mỹ L đ   ửa ảnh v  

ph    gi y  h p h nh x ng h nh ph    ù n p  h  đồng  hí L. Khi đồng  h  L đi 

v    ụ s  Công an phường không  h y H và D đến   á  đối  ượng l i không sử 

dụng đi n  h  i nên đồng  h  L  á   hỉ h y Công an phường ph n  ông  hê  



 

3 

đồng  h  Ng yễn Thái K  ặ   ảnh phụ   ùng  ả  v  d n phố Võ Kỳ T  Ng yễn 

H  ng M  Lý L p V  T ần Văn   hỗ   ợ đồng  h  L đến nh  H  ời l   vi  . 

Kh ảng hơn  8 giờ  ùng ng y đồng  h  L  đồng  h  K v   á   ả  v  d n phố 

đến nh  H  h   h y  á  đối  ượng kh a   ái  ửa nh  v     d   hi   sử dụng   ái 

phép  h    a  úy nên đồng  h  L  đồng  h  K v n đ ng đến  9 giờ  h  D     ửa 

v  đượ  H   ợ giúp d  D  ị li   0   ay  sa  khi     ửa thì D  h p h nh đi  he  

đồng  h  L đến   ướ  nh  92   7  9 X v  nh    ả  v  d n phố áp sá  D đ  

khống  hế   ánh ng y hi    lú  n y H  ừ nh  72 6 X  ầ    y gỗ  h y  he  giơ 

đánh đồng  h  L  đồng  h  L nghe la   ay người l i  h  nh n  h y nên   ánh đượ   

đồng  h  K v   ả  v  d n phố xông v   khống  hế đ   ướ    y gỗ  h  H l y da  

la     ng  úi   ần  ầ     h v     n  ay phải đồng  h  K g y  hương    h. Lú  

n y  ổ  ông  á  đến khống  hế v   ắ  giữ H  ùng  ang v   đưa v    ụ s   ông an 

phường giải   yế . 

Đến  9 giờ  5 phú   ùng ng y  khi Công an phường đang l   vi   với H 

 h  ông Lê T đến Công an phường  ố giá : v   kh ảng  8 giờ  ùng ng y  D  h  

H va  h   với ông T     ướ  nh  số 66  9X  Phường X     n Y, D dùng tay 

đ   v    ặ  ông T  h   ị ông T dùng  ay đ     ả v    ặ  D, H ngồi sa   h y 

v y nên  ênh D đ   ông T  h   ị ông T đ   l i  ồi hai  ên v   l n x ống đ    h  

đượ    i người  an  a  lú  n y ông T  ới nh n  iế   ị    h  ặ  v   ay phải  ị 

 hảy  á    òn H lên xe đ  D  h  đi. 

T i Cơ   an đi     a   ị  á  Hà Mai H khai nh n h nh vi ph     i như đã 

nê    ên  đồng  hời  hừa nh n sa  khi  ị kẹ  xe D  h  H   ay v  nh   h  xảy  a 

va  h   xe với ông T dẫn đến 02  ên đánh nha      ng lú  v   l n với ông T  h  

H l y da  la     ng  úi   ần   ướ   ên phải    h v    ặ    ay ông T g y  hương 

tích.                       

Đồng  h  Ng yễn Thái K v  ông Lê T    đơn đ  nghị kh i  ố.  

Ngày 29/7/2020 Trung tâm pháp y –    y  ế Th nh phố Hồ Ch  Minh    

kế  l  n giá  định pháp y v   hương    h số 666 TgT.20 đối với ông Ng yễn 

Thái K: 

 . D   hi    h nh   a giá  định: 

- Vế   hương phần      ặ     vùng   n ng n I  ay phải g y đứ  da đã 

đượ  đi     ị kh   vế   hương  hi n  òn     sẹ  phẳng k  h  hướ  3 3x0  5    

  nh    ng ổn định. 

2. The   hông  ư số 22 20 9 TT-BYT  ủa B  Y  ế   y định  ỉ l   ổn 

 hương  ơ  h  sử dụng    ng giá  định pháp y  giá  định pháp y      hần: 

- Tỉ l   ổn  hương  ơ  h  d   hương    h g y nên hi n   i l  0 %. 

3. Kế  l  n khá : 

- Lưỡi da  la       ơ   an   ng   p     h  g y  a đượ   hương    h   ên 
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- Xé  nghi   an i HIV: Âm tính   

Ngày 27/8/2020 Trung tâm pháp y -    y  ế Th nh phố Hồ Ch  Minh    

kế  l  n giá  định pháp y v   hương    h số 796 TgT.20 đối với ông Lê T: 

 . D   hi    h nh   a giá  định: 

- Đa vế   hương phần     g y đứ  da nông    ặ  phải v    i  ẳng  ay 

phải  đã đượ  đi     ị hi n  òn: 

+ M   sẹ   ăng sắ   ố da   i kh e ng  i  ắ  phải k  h  hướ  3 7x0 2   

+ M   sẹ   ăng sắ   ố da   i dưới  ắ  phải k  h  hướ  3 6x0 2   

+ M   sẹ   ăng sắ   ố da  lồi nhẹ k  h  hướ  6 2x(0  -0 5)     i  ặ    ướ  

ngoài 1/3 trên  ẳng  ay phải 

+ T nh    ng ổn định 

 2.The   hông  ư số 22 20 9 TT-BYT  ủa B  Y  ế   y định  ỉ l   ổn 

 hương  ơ  h  sử dụng    ng giá  định pháp y  giá  định pháp y      hần: 

- Tỉ l   ổn  hương  ơ  h  d   hương    h g y nên hi n   i l  08% 

3. Kế  l  n khác : 

- Cá   hương    h d  v   sắ   v   sắ  nh n h ặ  v        nh sắ   á  đ ng 

g y  a. Phần da  la  như   ng   p g y  a đượ   á   hương    h n y. 

- Đương sự không khá   he   hỉ định  ủa Giá  định viên v   ng y 

05 8 2020     hỉ n p kế    ả xé  nghi    á   hự  hi n ng y 2  7 2020   i 

B nh vi n B nh nhi   đới      hữ ký  ghi  ên xá  nh n  ủa đương sự với kế    ả: 

Â    nh với kháng  h  kháng HIV.     

Cơ   an đi     a l   vi   với ông Lê T đượ   iế     d   hi    ị   nh     

 hần  nên CQĐT đã  a Q yế  định   ưng  ầ  T  ng     pháp y      hần kh  vự  

Th nh phố Hồ Ch  Minh giá  định      hần  ị h i Lê T. 

Ng y 25 8 2020 T  ng     pháp y      hần kh  vự  Th nh phố Hồ Ch  

Minh    kế  l  n giá  định pháp y      hần số  578 KLGĐ kế  l  n: 

 .  V  y h  : T ướ      ng v  sa  khi  ị g y  hương    h  Lê T     ối l  n 

hỗn hợp l     v    ầ   ả   giai đ  n đang  iến   i n (F  .2-ICD10) 

 .2 V  khả năng nh n  hứ  v  đi   khi n h nh vi: T ướ      ng v  sa  khi 

 ị g y  hương    h  Lê T    h n  hế khả năng nh n  hứ  v  đi   khi n h nh vi. 

 .3 Căn  ứ Thông  ư 20 20   TT.BYT   i Chương   - Bảng  ỷ l   ổn 

 hương v  h nh vi   ụ  X - Đi     ị không ổn định l  23%. D  kế    ả giá  

định pháp y l  08%  hương      ơ  h    he  đ   ổng  ỷ l   hương      ủa  ị h i l  

29%.        

Ngày 14/10/2020 Trung     pháp y      hần kh  vự  Th nh phố Hồ Ch  

Minh    văn  ản số   0 TTPYTTKV   ả lời  ỉ l   ổn  hương      hần 23% 

không phải d   ị g y  hương    h dẫn đến (  nh    n n sẵn) (BL:87). 



 

5 

Đối với h nh vi đánh nha   ủa Lê T v  T ần Mai D không      h nh   i 

ph    nên Cơ   an đi     a đ  nghị Công an Phường X     n Y xe  xé  xử lý 

hành chính.  

V    á h nhi   d n sự:  ng Lê T yê   ầ  H  Mai H  ồi  hường số  i n 

50.000.000 đồng.  

V    hứng: 0   ảnh (nửa lưỡi) da  la   0    y gỗ k  h  ỡ 95x05    ị 

cáo dùng đ  đánh đồng  h  L  đồng  h  K. 

Bản  á     ng số 132/CT-VKSBTh ngày 28 tháng 10 nă  2020  ủa Vi n 

ki   sá  nh n d n    n Y  Th nh phố Hồ Ch  Minh đã    y  ố  ị  á  Hà Mai H 

v    i “Chống người  hi h nh  ông vụ” v  “Cố ý g y  hương    h”  he  đi   đ 

kh ản 2 Đi   330 v  đi      đi   d kh ản 2 Đi    3  B  l    h nh sự nă  

20 5 sửa đổi   ổ s ng nă  20 7. 

T i phiên  òa  Ki   sá  viên đ i di n  h  Vi n ki   sá  nh n d n    n 

B nh Th nh giữ   y n  ông  ố l  n   i v    anh l  n: Lời khai nh n   i  ủa  ị 

 á    i phiên  òa hô  nay h  n    n phù hợp với lời khai   i Cơ   an đi     a v  

phù hợp với v    hứng  ùng  á    i li     hứng  ứ khá  đượ   h   h p    ng hồ 

sơ vụ án  đủ  ơ s  khẳng định:  ị  á  Hà Mai H đã    h nh vi chống người  hi 

h nh  ông vụ và cố ý g y  hương    h. 

 a  khi ph n    h h nh vi ph     i  ủa  ị  á  v  đánh giá  á    nh  iế  

 ăng nặng  giả  nhẹ   á h nhi   h nh sự  đ i di n Vi n ki   sá  nh n d n    n 

B nh Th nh  Th nh phố Hồ Ch  Minh giữ ng yên   yế  định    y  ố v  đ  nghị 

H i đồng xé  xử: xử ph    ị  á  Hà Mai H từ 02 nă  đến 03 nă   ù v    i 

“Chống người  hi h nh  ông vụ” v   ừ 03 nă  đến 0  nă   ù v    i “Cố ý g y 

 hương    h”. Tổng hợp h nh ph    ủa 02   i l  5 nă  đến 7 nă . Ngoài ra, đ i 

di n Vi n ki   sá   òn đ  nghị xử lý v    hứng  he    y định pháp l   . 

T i phiên  òa   ị  á  không   anh l  n g    hỉ đ  nghị H i đồng xé  xử 

xe  xé  giả  nhẹ h nh ph   đ  sớ  v  với gia đ nh v  xã h i. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

T ên  ơ s  n i d ng vụ án   ăn  ứ v    á    i li      ng hồ sơ vụ án đã 

đượ   hẩ    a  xé  hỏi    anh l  n   i phiên  òa  H i đồng xé  xử nh n  h y như 

sau: 

[ ] V  h nh vi    yế  định  ố  ụng  ủa Cơ   an đi     a Công an    n 

B nh Th nh  Th nh phố Hồ Ch  Minh  Đi     a viên  Vi n ki   sá  nhân dân 

   n B nh Th nh  Ki   sá  viên    ng   á    nh đi     a     y  ố đã  hự  hi n 

đúng v   hẩ    y n     nh  ự   hủ  ụ    y định  ủa B  l    Tố  ụng h nh sự. Q á 

   nh đi     a v    i phiên  òa   ị  á  không    ý kiến h ặ  khiế  n i v  h nh vi  
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  yế  định  ố  ụng  ủa Cơ   an  iến h nh  ố  ụng  người  iến h nh  ố  ụng. D  

đ    á  h nh vi    yế  định  ố  ụng  ủa Cơ   an  iến h nh  ố  ụng  người  iến 

h nh  ố  ụng đã  hự  hi n đ   hợp pháp. 

[2] Căn  ứ lời khai nh n  ủa  ị  á   lời khai  ủa người  ị h i và các 

 hứng  ứ    ng hồ sơ vụ án đã xá  định như sa :  

V   kh ảng  8 giờ ng y 26 6 2020,   i   ướ  nh  số 66  9 X  Phường X, 

   n Y,  ị  á  Hà Mai H đã    h nh vi  ố ý g y  hương    h đối với ông Lê 

Thái  g y  a  ỉ l   ổn  hương l  08%  sa  đ  H  iếp  ụ  dùng   y gỗ đánh đồng 

 h  Ng yễn Minh L nhưng không   úng   ồi  iếp  ụ  có hành vi  hống người  hi 

h nh  ông vụ: sử dụng da  la     h v    ay đồng  h  Ng yễn Thái K với  ỉ l  

 ổn  hương l  0 %    ng lú  đồng  h  L, đồng  h  Kg (l   ảnh sá  kh  vự  đượ  

Ban  hỉ h y Công an Phường X     n Y ph n  ông l   nhi   vụ  đang  hi h nh 

 ông vụ)   i   ướ  nh  số 92  7  9 X, Phường X,    n Y,  h   ị  ắ  giữ. 

H nh vi ph     i   ên đ y  ủa  ị  á  Hà Mai H đã x   ph   đến sứ  

khỏe  ủa  ông d n đượ  pháp l     ả  h    ản     người  hi h nh  ông vụ  x   

ph   đến h    đ ng nh  nướ   đến       ự xã h i nên đã ph   v     i “Chống 

người  hi h nh  ông vụ v  “Cố ý g y  hương    h”,   i ph   v  h nh ph   đượ  

  y định   i đi   đ kh ản 2 Đi   330 v  đi      đi   d kh ản 2 Đi    3  B  

l    h nh sự B  l    h nh sự nă  20 5 sửa đổi   ổ s ng nă  20 7. 

[3] V  đ ng  ơ   ụ  đ  h ph     i  ủa  ị  á   H i đồng xé  xử xé   h y: 

Xé   h y   ị  á  Hà Mai H l   ông d n    đầy đủ năng lự    á h nhi   

h nh sự   ằng ý  hứ   ủa   nh  ị  á   iế   õ  h  Khương  ùng  ổ  ông  á  đang 

 hự  hi n  ông vụ nhưng  ị  á  vẫn duøng vuõ löïc đ   hống đối    n  ông người 

 hi h nh  ông vụ   ướ   h   ằng   y gỗ  sa   h     h da  la   x   ph   đến h    

đ ng nh  nướ   đến       ự xã h i  h nh vi  ủa  ị  á  với ông Lê T x   ph   

đến sứ  khỏe  ủa  ông d n đượ  pháp l     ả  h   nên đã đủ yế   ố      h nh 

  i “Chống người  hi h nh  ông vụ” v  “Cố ý g y  hương    h”.  

Xé   ị  á  đã  ái ph      nh đến ng y ph     i  ới  ị  á   hưa đượ  x a 

án    h nên lần ph     i n y  h      ường hợp  ái ph   ng y hi   l    nh  iế  

định kh ng  áp dụng  he  đi   đ  khỏan 2  Đi   330 v  đi   d  kh ản 2 Đi   

134 B  l    h nh sự. V  v y, v   Vi n ki   sá  nh n d n    n Y truy  ố  ị  á  

theo đi   đ kh ản 2 Đi   330 v  đi      đi   d kh ản 2 Đi    3  B  l    hình 

sự l      ơ s  pháp lý  nên H i đồng xé  xử  h p nh n vi      y  ố n y. 

H nh vi ph     i  ủa  ị  á  l  hế  sứ  ng y hi    h  xã h i  g y ảnh 

hư ng x   đến   nh h nh an ninh       ự   i địa phương  g y dư l  n x      ng 

  ần  húng nh n d n. D  đ   ần phải xử ph    ị  á   ằng      ứ  án  ương 
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xứng với   nh  h     ứ  đ   h nh vi ph     i  ủa  ị  á   nhằ  đ   ăn đe   ải 

     giá  dụ   ị  á  v  phòng ngừa   i ph    h ng. 

[4] V    nh  iế   ăng nặng  giả  nhẹ   á h nhi   h nh sự:  

T i  ơ   an đi     a v    i phiên  òa  ị  á   h nh khẩn khai  á   ăn năn 

hối  ải. D  đ    ần  h   ị  á  hư ng   nh  iế  giả  nhẹ   á h nhi   h nh sự   y 

định   i đi   s  kh ản    Đi   5 , B  l    h nh sự nă  20 5 nhằ   h  hi n   nh 

nh n đ    ủa pháp l    xã h i  hủ nghĩa. 

Bị  á  ph     i  h      ường hợp  ái ph   ng y hi    ph     i 02 lần 

    lên  ph     i đối với người  ị h n  hế khả năng nh n  hứ   nên  ần áp dụng 

  nh  iế   ăng nặng   á h nhi   h nh sự   y định  ai đi   k kh ản   Đi   52 B  

l    h nh sự nă  20 5.  

[5] V    á h nhi   d n sự:  

T i phiên  òa  người  ị h i l  ông Lê T yê   ầ  H  Mai H  ồi  hường số 

 i n 50.000.000 đồng l   i n  ồi  hường  hữa   ị vế   hương v   hữa   ị sang  h n 

    lý. 

H i đồng xé  xử xé   h y yê   ầ    ên l   h nh đáng v   ị  á   ũng đồng ý 

 ồi  hường  he  yê   ầ   ủa  ị h i, nên H i đồng xé  xử áp dụng kh ản   Đi    8 

B  l    h nh sự đ    yên       ị  á   ồi  hường số  i n l  50.000.000 đồng  h   ị 

h i l  ông Lê Thái.  

Bị h i ông Ng yễn Thái K không    yê   ầ   ồi  hường nên H i đồng xé  

xử ghi nh n. 

[6] V  xử lý v    hứng:  

- 0   ảnh (nửa lưỡi) da  la   0    y gỗ k  h  ỡ 95 x 05    ị  á  dùng đ  

đánh đồng  h  Thi n. Xé  đ y l   ông  ụ  ủa  ị  á  khi  hự  hi n h nh vi ph   

  i  không    giá   ị sử dụng nên H i đồng xé  xử   yên  ị h  h   iê  hủy. 

 [7] Bị  á  phải n p án ph  h nh sự sơ  hẩ  v  án ph  d n sự sơ  hẩ  theo 

  y định  ủa pháp l   . 

[8] Bị  á   người  ị h i, người      y n lợi  nghĩa vụ liên   an      y n 

kháng  á   he    y định  ủa pháp l   . 

V   á  lẽ   ên  

                                                     QUYẾT ĐỊNH: 

1. T yên  ố  ị  á  Hà Mai H ph     i “Chống người  hi h nh  ông vụ” 

v  “Cố ý g y  hương    h”  

Căn  ứ v   đi   đ kh ản 2 Đi   330; đi   s kh ản   Đi   5 ; Đi   38 

 ủa B  l    h nh sự nă  20 5 sửa đổi   ổ s ng nă  20 7; 
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Xử ph  :  ị  á  Hà Mai H 02 (hai) nă  tù v    i “Chống người  hi h nh 

 ông vụ”.  

Căn  ứ v   đi      đi   d kh ản 2 Đi    3 ; đi   s kh ản   Đi   5 ; 

đi   k kh ản   Đi   52, Đi   38  ủa B  l    h nh sự nă  20 5 sửa đổi   ổ s ng 

nă  20 7  

Xử ph  :  ị  á  Hà Mai H 03 ( a) nă  tù v    i “Cố ý g y  hương    h”. 

Căn  ứ v   Đi   55 B  l    h nh sự nă  20 5 sửa đổi  ổ s ng nă  20 7  

 ổng hợp h nh ph         ị  á  Hà Mai H  h p h nh h nh ph    h ng  ủa hai   i 

là 05 (nă ) nă  tù. Thời h n  ù đượ    nh  ừ ng y 26/6/2020. 

2. Căn  ứ v   Đi    06 B  l     ố  ụng h nh sự nă  20 5, tuyên: 

- Tị h  h   iê  hủy: 0   ảnh (nửa lưỡi) da  la   0    y gỗ k  h  ỡ 95 x 

05cm.  

(The  Biên  ản gia   nh n v    hứng ng y 27/10/2020  ủa Chi  ụ  Thi 

h nh án d n sự    n Y, Th nh phố Hồ Chí Minh) 

3. Áp dụng kh ản   Đi    8 B  l    H nh sự nă  20 5 sửa đổi  ổ s ng 

nă  20 7: 

T yên       ị  á  Hà Mai H phải  ồi  hường  hi   h i v    h    h  người 

 ị h i l  ông Lê Thái số  i n 50.000.000 đồng.  

K   ừ ng y    đơn yê   ầ   hi h nh án  ủa người đượ   hi h nh án (đối 

với  á  kh ản  i n phải   ả  h  người đượ   hi h nh án)  h  đến khi  hi h nh án 

x ng       ả  á  kh ản  i n  h ng  háng  ên phải  hi h nh án  òn phải  hị  kh ản 

 i n lãi  ủa số  i n  òn phải  hi h nh án  he   ứ  lãi s    hai  ên  hỏa  h  n 

nhưng không đượ  vượ    á 20% nă . Nế  không     hỏa  h  n  h   he   ứ  

lãi s     0% nă   ương ứng với  hời gian  hưa  hi h nh án. 

T ường hợp  ản án đượ   hi h nh  he    y định   i Đi   2 L     hi h nh 

án d n sự  h  người đượ   hi h nh án d n sự  người phải  hi h nh án d n sự    

  y n  hỏa  h  n  hi h nh án    y n yê   ầ   hi h nh án   ự ng y n  hi h nh án 

h ặ   ị  ưỡng  hế  hi h nh án  he    y định   i  á  Đi   6  7  7a  7  v  Đi   9 

L     hi h nh án d n sự. Thời hi    hi h nh án đượ   hự  hi n  he    y định   i 

Đi   30 L     hi h nh án d n sự. 

4. Căn  ứ v   Đi    35  Đi    36 B  l    Tố  ụng h nh sự nă  20 5  

L    ph  v  l  ph   Nghị   yế  326 20 6 UBTVQH   ng y 30  2 20 6  ủa Ủy 

 an  hường vụ Q ố  h i   y định v   ứ   h    iễn  giả    h   n p    ản lý và 

sử dụng án ph  v  l  ph  Tòa án: Bị  á  Hà Mai H phải  hị  200.000 đồng (hai 

  ă  ng n đồng) án ph  h nh sự sơ  hẩ  và 2.500.000 đồng (hai   i   nă    ă  
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ng n đồng) án phí dân sự sơ  hẩ   n p   i Chi  ụ  Thi h nh án d n sự    n Y, 

Th nh phố Hồ Ch  Minh. 

5. Căn  ứ v   Đi   33   Đi   333 B  l     ố  ụng h nh sự nă  20 5: 

T  ng  hời h n  5 ( ười lă ) ng y k   ừ ng y   yên án   ị  á , đương sự có 

 ặ    i phiên  òa đượ    y n kháng  á   ản án sơ  hẩ  đến Tòa án nh n d n 

Th nh phố Hồ Ch  Minh.  

Đương sự vắng  ặ    i phiên  òa  h  đượ    y n kháng  á   ản án sơ 

 hẩ     ng  hời h n  5 (mười lă ) ng y k   ừ ng y nh n đượ   ản án h ặ  k   ừ 

ng y  ản sa   ản án đượ  niê  yế    i địa phương.  

 
      Nơi nhận: 

- TAND TP. HCM; 

- VKSND Q. B nh Th nh; 

- Công an Q. B nh Th nh; 

- CC THA DS Q. B nh Th nh 

-    Tư pháp Tp. HCM; 

- Bị  á                                                                       

- Những người  ha  gia  ố  ụng  

- Lư  hồ sơ  lư  VP.   

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM   
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